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SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN HÓA 

Số: 889 /TM-BVĐKTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2022 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 Kính gửi: Quý các Công ty 

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đang có nhu cầu mua sắm 

Ghế nha khoa và phụ kiện kèm theo. Nay thông báo đến Quý công ty có đủ năng lực 

và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

1. Danh mục cần báo giá: Phụ lục 1 

Hồ sơ báo giá gồm: 1. Bảng chào giá theo mẫu Phụ lục 2 

                                      2. Các tài liệu liên quan (nếu có) 

2. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 23/11/2022 

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

(Bản cứng và bản sccan đã đóng dấu gửi qua email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com ). 

 Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn 

Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình. 

 Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng khoa Dược, Bệnh 

viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357 

 Xin trân trọng cảm ơn Quý đơn vị ! 

 

Nơi nhận : 

-Như trên 

-Lưu VT 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

          Lâm Tuấn Phương 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC BÁO GIÁ 

(Kèm thư mời báo giá số 889/TM-BVĐKTH  ngày 18 tháng 11 năm 2022) 

 

TT 

Tên hàng 

hóa, tài sản 

mua sắm 

Tính năng thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Ghế nha khoa ( 

phiên bản cao 

cấp) 

 

Yêu cầu chung 

- Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc 

tương đương 

Cấu hình và thông số kỷ thuật: 

- Ghế bệnh nhân: 01 

- Đèn nha khoa: 01 

- Ống nhổ bằng thủy tinh 

- Vòi nước súc miệng  

- Mâm dụng cụ. 

+ Đèn  xem phim:    

+ Bàn phím điều khiển 

+ 01 tay xịt 3 chức năng 

+ 02 vị trí tay khoan siêu tốc (Highspeed) 

+ 01 vị trí tay khoan chậm (Lowspeed) 

+ 01 vị trí cho tay cạo vôi 

- Hệ thống trợ thủ: 

+ 01 tay xịt 3 chức năng 

+ Hút phẩu thuật 

+ Hút nước bọt 

+ 01 vị trí cho đèn trám 

+ Bàn phím điều khiển 

- Pedal điều khiển tay khoan, ghế 

- Bộ tay khoan 2 nhanh, 1 chậm 

- Ghế nha sĩ  

Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao 

thiết bị 

- Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu 

đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 

tháng/ lần 

Cái 01 
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2 Máy nén khí 

không dầu 

dùng trong 

nha khoa  

Yêu cầu chung 

- Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc 

tương đương 

Cấu hình và thông số kỷ thuật 

Loại dùng cho 01 ghế nha khoa Công suất 550W 

Hiệu suất nén 130L/phút Áp suất nén 0.8 Mpa Tiếng 

ồn cực thấp <54db 

Dung tích 30L. Trọng lượng 27Kg  

Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao 

thiết bị 

- Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu 

đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 

tháng/ lần 

Cái 03 

3 Máy cạo vôi 

răng 

Yêu cầu chung 

- Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc 

tương đương 

Cấu hình và thông số kỷ thuật 

Nguồn điện: 110V/230V ± 5% ~ 50 / 60Hz 

Áp lực nước cấp: 20 ~ 40 PSIG (1,4 ~ 2,8 Bar) 

Thiết kế thẫm mỹ, kích thước nhỏ gọn : ≥ 22cm (L) 

x 23cm (W) x 6.5cm (H) 

Trọng lượng: 2.1 kg (gồm cả tay cạo vôi) 

Tần số làm việc của mũi cạo vôi: 25/30 kHz ±2KHz 

Đáp ứng các tiêu chuẩn của CE, FDA và ISO 

Máy hoạt động theo cơ chế rung siêu âm của sắt từ 

(Magnetostrictive) với đầu tip chuyển động theo 

hình elip giúp thao 

tác của bác sĩ nhanh chóng, ổn định hơn và bệnh 

nhân dễ chịu hơn. 

Magnetostrictive được đánh giá là công nghệ giúp 

máy hoạt động 

mạnh mẽ, bền bĩ và phù hợp với khí hậu nhiệt đới, 

có độ ẩm cao. 

Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao 

thiết bị 
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- Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu 

đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 

tháng/ lần 

4 Tay khoan 

nhanh NSK 

Yêu cầu chung 

- Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc 

tương đương 

Cấu hình và thông số kỷ thuật 

Tay chuck vặn, đầu nhỏ, loại 4 lỗ. Hoạt động êm ái, 

bền bỉ Công suất cao, tốc độ tối đa 450.000 vòng/phút 

Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² 

1 tia phun nước 

Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao 

thiết bị 

- Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu 

đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 

tháng/ lần 

Cái 02 

5 Bộ tay khoan 

chậm NSK 

Yêu cầu chung 

- Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc 

tương đương 

Cấu hình và thông số kỷ thuật 

Chất liệu thép đặc biệt, chống hàng nhái. Hoạt động 

êm ái, bền bỉ, chính xác. 

Động cơ: Air Motor (ME-20M) tốc độ 20.000 

vòng/phút Đầu thẳng: ES-30A (3 bạc đạn) tỷ lệ 

truyền động 1:1 

Đầu khuỷ (Lẫy gạt) đáp ứng tốc độ tối đa 

20.000vòng/phút 

Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao 

thiết bị 

- Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu 

đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

Bộ 01 
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- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 

tháng/ lần 
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Phụ lục 2 

Biểu mẫu bản chào giá 

(Kèm theo thư mời số ........ /TM-BVĐKTH ngày…tháng….năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa) 
 

Thông tin của đơn vị báo giá 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

  Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa 

Căn cứ thư mời báo giá số ….. /TM-BVĐKTH ngày… tháng …năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa. 

Chúng tôi ( tên đơn vị…….) có địa chỉ tại ………. 

 Xin gửi đến Quý Bệnh viện bản chào giá như sau: 

TT Tên 

hoàng 

hóa, tìa 

sản 

mua 

sắm 

Hãng 

sản 

xuất, 

chủng 

loại 

(Model), 

xuất xứ 

Tính 

năng 

thông 

số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước/ 

Đơn 

vị sản 

xuất 

Số đăng ký 

lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu 

Phân 

nhóm 

(TT 

14) 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiền 

Giá kê 

khai (NĐ 

98) 

Mã 

sản 

phẩm 

Ghi 

chú 

  

                 

 Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực ………. ngày kể từ ngày phát hành 

 Báo giá đã gồm thuế, phí vận chuyển…bên mua không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào thêm. 

       Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

       (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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